
 

 

ĐÁP ÁN THAM KHẢO 

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: NGỮ VĂN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1:  

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: tự sự.  

Câu 2:  

Biện pháp tu từ có trong câu: "Những món quà giản đơn như bộ quần áo, một cuốn 

sách, một món đồ chơi, đó là tấm lòng của thầy trò trường chúng tôi gửi đến các 

em." là: ẩn dụ. 

Tác dụng:  

- Biểu đạt cảm xúc của tác giả, khiến người đọc liên tưởng đến “tấm lòng”, sự quan 

tâm của “chúng tôi” dành cho các em bệnh nhân nhi.  

Câu 3:  

"Giá trị của sự sống" được nhắc trong đoạn trích là thái độ sống, thái độ của mỗi 

người khi đối mặt với những điều khó khăn, và việc có một cơ thể khỏe mạnh là một 

điều vô cùng đáng trân trọng.  

II. LÀM VĂN 

Câu 1:  

Về hình thức, bài làm dưới dạng đoạn văn với dung lượng khoảng 1 trang giấy thi.  

Về nội dung, bài làm có những nội dung chính sau: 

* Giải thích tình yêu thương là gì? 

- Tình yêu thương là một khái niệm chỉ một phẩm chất tình cảm, vẻ đẹp tâm hồn của 

con người. Đó là tình cảm thương yêu, chia sẻ và đùm bọc một cách thắm thiết. 

+ Yêu thương con người là sự quan tâm, giúp đỡ của chúng ta đối với những người 

xung quanh 

+ Là làm những điều tốt đẹp cho người khác và nhất là những người gặp khó khăn 

hoạn nạn. 

+ Là thể hiện tình cảm yêu thương và quý mến người khác. 

* Biểu hiện của việc trao đi yêu thương 

- Trong gia đình: 

+ Ông bà thương con cháu, cha mẹ thương con, con thương cha mẹ 

+ Cha mẹ chấp nhận hi sinh, cực nhọc để làm việc vất vả và nuôi dạy con cái nên 

người 



 

 

+ Con cái biết nghe lời, yêu thương cha mẹ là thể hiện tình yêu thương của mình đối 

với ba mẹ 

+ Tình yêu thương còn thể hiện ở sự hòa thuận quý mến lẫn nhau giữa anh em với 

nhau. 

- Ngoài xã hội: 

+ Tình yêu thương thể hiện ở tình yêu đôi lứa 

+ Tình yêu thương con người là truyền thống đạo lí 

+ Tình thương dành cho những con người có số phận đau khổ, bất hạnh. 

+ Quan tâm, chia sẻ vật chất cho những người sống khó khăn, thiếu thốn, cần sự 

giúp đỡ ở quanh mình. 

+ Lên án, đấu tranh chống lại những thế lực đày đọa, bóc lột, ngược đãi con người. 

* Ý nghĩa của việc trao đi yêu thương 

- Sưởi ấm tâm hồn những con người cô đơn, đau khổ, bất hạnh, truyền cho họ sức 

mạnh, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh. 

- Tạo sức mạnh cảm hoá kì diệu đối với những người “lầm đường lạc lối”; mang lại 

niềm hạnh phúc, niềm tin và cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn; 

- Là cơ sở xây dựng một xã hội tốt đẹp, có văn hóa. 

* Mở rộng 

- Phê phán những người trong xã hội sống thiếu tình thương, vô cảm, dửng dưng 

trước nỗi đau chung của đồng loại; những kẻ ích kỉ, chỉ biết lo cho cuộc sống của 

bản thân mình mà không quan tâm đến bất cứ ai. 

* Bài học nhận thức và hành động 

- Tình yêu thương có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống 

- Chúng ta hãy nâng niu hạnh phúc gia đình; hãy sống yêu thương, biết sẻ chia, đồng 

cảm với những cảnh ngộ trong cuộc đời. 

Câu 2:  

* Về hình thức, bài làm dưới dạng bài văn hoặc đoạn văn. 

* Về nội dung, bài làm có những nội dung chính sau: 

Khổ 1: Cảm xúc của nhà thơ khi đứng trước lăng Bác 

- “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác” -> lời tự giới thiệu như lời tâm tình nhẹ nhàng. 

- Cách xưng hô “con - Bác” thân thương, gần gũi, diễn tả tâm trạng xúc động của 

người con ra thăm cha sau bao nhiêu năm xa cách. 

- “Con” ở đây cũng là cả miền Nam, là tất cả tấm lòng của đồng bào Nam Bộ đang 

hướng về Bác, hướng về vị cha già kính yêu của dân tộc với một niềm xúc động lớn 

lao. 



 

 

- Nhà thơ sử dụng từ “thăm” thay cho từ “viếng” một cách tinh tế -> Cách nói giảm, 

nói tránh nhằm làm giảm nhẹ nỗi đau thương mất mát. 

=> Bác đã mãi mãi ra đi nhưng hình ảnh của Người vẫn còn mãi trong trái tim nhân 

dân miền Nam, trong lòng dân tộc. 

- Cảnh quang quanh lăng Bác: 

"...Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng." 

- Hình ảnh hàng tre: 

+ Trong màn sương trắng, hình ảnh gây ấn tượng nhất đối với tác giả là hàng tre. 

+ Từ “hàng tre” được điệp lại hai lần trong khổ thơ gợi lên vẻ đẹp đẽ vô cùng của 

nó. 

+ Phép nhân hóa trong dòng thơ: “Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng” giúp hình ảnh 

hàng tre hiện lên càng thêm đẹp đẽ vô cùng. 

=> Hình ảnh hàng tre là hình ảnh thực hết sức thân thuộc và gần gũi của làng quê, 

đất nước Việt Nam; bên cạnh đó còn là một biểu tượng con người, dân tộc Việt Nam 

kiên trung bất khuất. 

- Thành ngữ “bão táp mưa sa” nhằm chỉ những khó khăn thử thách của lịch sử dân 

tộc tộc. 

- Dáng “đứng thẳng hàng” là tinh thần đoàn kết đấu tranh, chiến đấu anh hùng, không 

bao giờ khuất phục của một dân tộc tuy nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ. 

=> Niềm xúc động và tự hào về đất nước, dân tộc, con người Nam Bộ, những cảm 

xúc chân thành, thiêng liêng của nhà thơ và cũng là của nhân dân đối với Bác kính 

yêu. 

Khổ 2: Cảm xúc của nhà thơ trước dòng người vào lăng 

- Hình ảnh vĩ đại khi bước đến gần lăng Bác: 

“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết tràng hoa dâng bảy chín mùa xuân.” 

+ Cụm từ chỉ thời gian “ngày ngày” được lặp lại như muốn diễn tả hiện thực đang 

vận chuyển của thiên nhiên, vạn vật mà sự vận chuyển của mặt trời là một điển hình. 

+ Hình ảnh "mặt trời": “mặt trời đi qua trên lăng” là hình ảnh thực: mặt trời thiên 

tạo, là nguồn sáng của vũ trụ, gợi ra sự kì vĩ, sự bất tử, vĩnh hằng. Mặt trời là nguồn 

cội của sự sống và ánh sáng. 



 

 

+ “Mặt trời trong lăng” là một ẩn dụ sáng tạo và độc đáo: hình ảnh của Bác Hồ vĩ 

đại. Giống như “mặt trời”, Bác Hồ cũng là nguồn ánh sáng, nguồn sức mạnh của dân 

tộc ta. 

- Hình ảnh dòng người đang tuần tự tiến vào thăm lăng Bác: 

+ Tác giả đã liên tưởng đó là “tràng hoa” được kết từ dòng người đang tuần tự, trang 

nghiêm bước vào viếng lăng, như đang dâng hương hoa lòng thơm ngát lên Bác kính 

yêu. 

=> Sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc và nỗi tiếc thương vô hạn của muôn dân đối với 

Bác. 

* Đặc sắc nghệ thuật trong hai khổ thơ trên: 

- Cảm xúc dâng trào, cách diễn đạt thật chân thật, tha thiết 

- Hình ảnh ẩn dụ đẹp đẽ 

- Hình ảnh thơ có nhiều sáng tạo, kết hợp hình ảnh thực với hình ảnh ẩn dụ, biểu 

tượng. 

- Hình ảnh ẩn dụ - biểu tượng vừa quen thuộc, vừa gần gũi với hình ảnh thực, vừa 

sâu sắc, có ý nghĩa khái quát và giá trị biểu cảm, tạo nên niềm đồng cảm sâu sắc 

trong lòng người đọc. 

 


